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CÔNG TY CỔ PHẦN 
XUẤT NHẬP KHẨU SUNGROUP

1. SẢN PHẨM CHO  MÔI TRƯỜNG
- Chế phẩm men vi sinh EM
- Chế phẩm men vi sinh Bokashi
- Chế phẩm men vi sinh tổng hợp 2 trong 1 EM Bokashi
- Vi sinh khử mùi và kiểm soát côn trùng gây gại 
- Vi sinh xử lý Nito
- Vi sinh xử lý rác thải, nước rỉ rác
- Chất dinh dưỡng và khoáng chất cho vi sinh
- Vi sinh xử lý nước thải thuỷ sản
- Vi sinh ủ phân 
- Vi sinh xử lý dầu mỡ
2. SẢN PHẨM  CHO CÂY TRỒNG
- Vi sinh xử lý gốc rạ và cung cấp dinh dưỡng cho cây lúa
- Đạm cá omega
- Chế phẩm sinh học phòng trừ sâu bệnh
- Chể phẩm vi sinh trichoderma cải tạo đất trồng
- Dinh dưỡng cho cây trồng
- Phân bón hữu cơ
- Phân khoáng hữu cơ

CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
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THÀNH LẬP THÁNG 06/2020 KHO HÀNG TẠI BÌNH ĐỊNH, BÌNH DƯƠNG VÀ TP.HCM
 CÁC SẢN PHẨM  VI SINH CHÚNG TÔI CUNG CẤP NHƯ SAU:

3. SẢN PHẨM DÙNG CHO 
GIA ĐÌNH
- Nước rửa chén hữu cơ sinh 
học
- Nước giặt xả hữu cơ
- Nước lau sàn nhà sinh học
- Dầu gội thảo dược  hữu cơ
- Sữa tắm hữu cơ
- Nước rửa tay hữu cơ
- Nước tẩy đa năng hữu cơ
- Kem đánh răng hữu cơ
- Xua đuổi côn trùng trong 
nhà.
4. SẢN PHẨM CHO NUÔI 
TRỒNG THUỶ SẢN
- Vi sinh làm sạch ao nuôi 
thuỷ sản
- Vi sinh xử lý ô nhiễm ao hồ
5. CÁC SẢN PHẨM CHÚNG 
TÔI NHẬP KHẨU NHƯ SAU:
- Hạt nhựa trao đổi Ion
- Màng lọc RO, màng lọc UF
- Hoá chất, phụ gia..
- Vi sinh vật

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU SUNGROUP
ĐC: 24/18 đường TX 52, KP4, P. Thạnh Xuân, Quận 12, TpHCM

Kho hàng: Kiến Điền, An Điền, Bến Cát, Bình Dương
Thế Thạnh, Ân Thạnh, Hoài Ân, Bình Định

MST: 0316242005
Hotline: 0914918599, Email: hangmt1809@gmail.com
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EMBOKA SUPER-SGEMBOKA SUPER-SG

CÔNG DỤNG : DÙNG ĐẶC TRỊ PHÂN HUỶ, KHỬ TRÙNG, 
MÙI HÔI RÁC THẢI, CHẤT THẢI, NƯỚC THẢI
Dùng cho chăn nuôi, trồng trọt và nuôi trồng thuỷ sản.
Dùng phân huỷ & khử mùi hôi chuồng nuôi, 
Dùng xử lý hầm Biogas, hầm phốt
Dùng khử mùi và phân huỷ rạ, phủ phẩm, thực phẩm"

ĐẶC TÍNH : Dạng Tích Hợp  Đặc Sệt 
(Màu Vàng)
Vị Chua, Hương Men

THÀNH PHẦN : Bacillus amyloliquifaciens, 
Bacillus subtilus,  nutrition Enzymees,
 vi khoáng,  hàm lượng tối thiểu ≥ 20 tỷ CFU/g,

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG : 
1L hỗn hợp tích hợp  pha 1 - 100 L nước sạch (tuỳ theo độ ẩm, mùi hôi và mùa),
 lọc bỏ cặn (nếu có), sau đó phun đều  lên bề mặt rác thải.

BẢO QUẢN : Nơi khô ráo, thoáng mát,
 tránh ánh nắng mặt trời

HẠN SỬ DỤNG:  
1 NĂM SAU KHI MỞ BAO

ĐÓNG GÓI : 50 kg/ bao

CHẾ PHẨM MEN - VI SINH EM CAO CẤP
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BOKASHISUPER - SGBOKASHISUPER - SGBOKASHISUPER - SG

ĐẶC TÍNH : Hỗn hợp dạng bột (màu vàng) -  vị chua, hương men

THÀNH PHẦN : Lactobacillus ssp ≥ 108 CFU/g; 
Vi nấm (nấm mốc/nấm men) ≥ 108 CFU/g;
 Vi khuẩn quang dưỡng ≥ 105 CFU/g, Xylanase enzyme  ≥ 15.000 U/I, 
Cellulase enzyme ≥  1.000 U/I, Saccharomyces cerevisiae ≥ 5 billion CFU/g

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG : 
Sử dụng  trực tiếp Bokashi lên bề mặt cần xử lý.

HẠN SỬ DỤNG: 1 NĂM SAU KHI MỞ BAO

ĐÓNG GÓI :  50 kg/bao

CHẾ PHẨM MEN 
VI SINH BOKASHI

 CAO CẤP

CÔNG DỤNG : DÙNG ĐẶC TRỊ  PHÂN HUỶ,
KHỬ TRÙNG, MÙI HÔI RÁC THẢI, CHẤT THẢI, NƯỚC THẢI
Dùng cho chăn nuôi, trồng trọt và nuôi trồng thuỷ sản.
Dùng phân huỷ & khử mùi hôi chuồng nuôi, 
Dùng xử lý hầm Biogas, hầm phốt
Dùng khử mùi và phân huỷ rạ, phủ phẩm, thực phẩm.
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CÔNG DỤNG : DÙNG ĐẶC TRỊ  PHÂN HUỶ, KHỬ TRÙNG,  MÙI HÔI RÁC  THẢI ,
 CHẤT THẢI, NƯỚC THẢI
Dùng cho chăn nuôi, trồng trọt và nuôi trồng thuỷ sản.
Dùng phân huỷ & khử mùi hôi chuồng nuôi, 
Dùng xử lý hầm Biogas, hầm phốt
Dùng khử mùi và phân huỷ rạ, phủ phẩm, thực phẩm.

ĐẶC TÍNH :  Dạng đậm đặc

THÀNH PHẦN : Bacillus subtilis; Lactobacillus sp;
 Saccharomyces sp; với hàm lượng Vi sinh vật tổng số ≥ 107 CFU/g, Enzym..

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG : 
1 - 3 kg men / 1 tấn phụ phẩm, ẩm 40-55%

BẢO QUẢN : Nơi khô ráo, thoáng mát, 
tránh ánh nắng mặt trời"

HẠN SỬ DỤNG : Chưa mở nắp chai: 2 năm.
Sau khi mở nắp: 6 tháng"

ĐÓNG GÓI : 1kg/gói, 30 kg/ bao ĐẶC TÍNH : dạng nước               
Màu: Nâu hoặc xanh
THÀNH PHẦN : chủng Bacillus

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG : 
Tuỳ thuộc lượng dầu mỡ mà tỷ lệ dùng1:9, 1: 20

BẢO QUẢN : Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời

HẠN SỬ DỤNG: Chưa mở nắp chai: 2 năm.
Sau khi mở nắp: 6 tháng

ĐÓNG GÓI : 5L/chai

VI SINH XỬ LÝ CHẾ PHẨM MEN 
VI SINH  CAO CẤP 2 in 1  

MICROBEOIL-SG   

trong nước thải
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EMBOKASHI - SGEMBOKASHI - SGEMBOKASHI - SG

CÔNG DỤNG : XỬ LÝ DẦU MỠ
Là một trong những chế phẩm sinh học được nuôi cấp dưới dạng dung dịch lỏng. 
Khả năng hoạt tính cao, đẩy mạnh quá trình phân hủy của các chất dầu mỡ có trong nước 
thải.
 Quá trình diễn ra tại tất cả các công đoạn trong hệ thống xử lý nước thải như: 
Tại bể chứa nước thải lắng đọng; hồ chứa chất thải đã tách nước; đường ống vận chuyển 
nước thải….
Nguyên nhân của việc xuất hiện nhiều dầu mỡ, chất béo trong nước thải thường xảy ra
 do tình trạng vón cục của chất thải trong sinh hoạt. 
Các loại chất thải được thải ra từ khu vực nấu ăn, nhà bếp, khu vực vệ sinh cọ rửa của gia 
đình,
 nhà hàng, khách sạn….Để càng lâu sẽ gây tắc đường ống và phát sinh mùi hôi khó chịu. 
Gây ảnh hưởng xấu tới cuộc sống sinh hoạt của người dân. 

DẦU MỠ 
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Permethin 50EC

CÔNG DỤNG : Dùng diệt côn trùng, ruồi muỗi..

ĐẶC TÍNH : Dạng nước - Màu vàng

THÀNH PHẦN : Permethrin 50%; dung môi và chất nhũ hoá 50 %

BẢO QUẢN : Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời

HẠN SỬ DỤNG: Chưa mở nắp chai: 2 năm.
Sau khi mở nắp: 6 tháng

ĐÓNG GÓI :  1kg/gói, 30 kg/ bao

Hoá chất diệt ruồi 
Permethin 50EC

BioBug AD BioBug AQ500

- VI SINH KỴ KHÍ
- ỨNG DỤNG BIOGAS
- UASB
- NƯỚC THẢI TINH BỘT
- NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI

TÁC DỤNG : 

THÀNH PHẨM : 

TÍNH CHẤT : 

ĐÓNG GÓI :

HD SỬ DỤNG:

Dinh dưỡng & chất kích thích tăng trưởng,
Số lượng:  5 tỷ vi sinh/gram

1 kg/ bịch, 1 thùng  20  kg 

Cho trực tiếp vào hệ thống kỵ khí.

Proteins, chất béo, CH và hydrocarbons,
 dưỡng chất, 5 tỷ vi sinh/gram

SUNGROUP
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BIOBUGBIOBUGBIOBUG

Dạng bột - màu nâu

XỬ LÝ NƯỚC THẢI
 AO HỒ NUÔI CÁ TÔM

PHÂN HỦY SINH HỌC 
CHẤT THẢI ĐÔ THỊ

TÁC DỤNG :

THÀNH PHẨM : 

TÍNH CHẤT : 

ĐÓNG GÓI

HD SỬ DỤNG:

14 chủng vi sinh được lựa chọn 
hoạt động trong điều kiện hiếu khí 
và kị khí tùy nghi, đặc biệt Lactobacillus

1 kg/ bịch, 1 thùng  20  kg 

Cho trực tiếp vào bể XLNT sau ao nuôi.

Dạng: bột.
Màu sắc: màu vàng.

VI SINH XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC, XỬ LÝ BÙN
 Phân hủy sinh học chất thải hóa học.

TÁC DỤNG

THÀNH PHẨM

TÍNH CHẤT

ĐÓNG GÓI

HD SỬ DỤNG:

Vi sinh kỵ khí, hiếu khí, dưỡng chất.

1 kg/ bịch, 1 thùng  20  kg 

Cho trực tiếp  vào hệ thống,

Dạng  bột
Màu sắc: Nâu hoặc xanh

BioBug AS BioBug CH
TÁC DỤNG

THÀNH PHẨM

TÍNH CHẤT: 

ĐÓNG GÓI

HD SỬ DỤNG:

1 kg/ bịch, 1 thùng  20  kg 

Cho trực tiếp vào bải chôn lấp, thu gom..

Dạng bột
Màu: Nâu hoặc xanh
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BIOBUGBIOBUGBIOBUG
BioBug  CM, BioBug CP BioBug CO

CHẤT TĂNG TỐC PHÂN TRỘN,
 LÀM PHÂN COMPOS

TÁC DỤNG

THÀNH PHẨM

TÍNH CHẤT

ĐÓNG GÓI

HD SỬ DỤNG:

 Vi sinh vật, dưỡng chất 
  5 tỷ vi sinh/gram

1 kg/ bịch, 1 thùng  20  kg 

2kg/ 50 kg phụ phẩm

Vi sinh vật,, dưỡng chất, 5 tỷ vi sinh/gram

BIOBUGBIOBUGBIOBUG

Dạng  bột
Màu: Nâu hoặc xanh

PHÂN HỦY SINH HỌC 
CHẤT THẢI HỮU CƠ CLO HÓA

PHÂN HỦY SINH HỌC SỮA
VÀ CHẤT THẢI CHẾ BIẾN SỮA

TÁC DỤNG : 

THÀNH PHẨM : 

TÍNH CHẤT : 

ĐÓNG GÓI

HD SỬ DỤNG:

 Vi sinh vật, dưỡng chất,
 5 tỷ vi sinh/gram.

1 kg/ bịch, 1 thùng  20  kg 

Sử dụng trực tiếp

Dạng bột
Màu: Nâu

PHÂN HỦY SINH HỌC CHẤT THẢI
 CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
 CÓ HÀM LƯỢNG DẦU MỠ CAO.

TÁC DỤNG :

THÀNH PHẨM : 

TÍNH CHẤT : 

ĐÓNG GÓI : 

HD SỬ DỤNG:HD SỬ DỤNG:

Vi sinh vật, 5 tỷ vi sinh/gram

1 kg/ bịch, 1 thùng  20  kg 

Dạng  bột
Màu: Nâu hoặc xanh

BioBug DM BioBug FP
TÁC DỤNG : 

THÀNH PHẨM :

TÍNH CHẤT: 

ĐÓNG GÓI : 

1 kg/ bịch, 1 thùng  20  kg 

Dạng  bột
Màu: Nâu hoặc xanh

Sử dụng trực tiếp Sử dụng trực tiếp

BioBug FVW BioBug GC

PHÂN HỦY SINH HỌC CHẤT THẢI 
TRÁI CÂY, RAU, RƯỢU, 
NƯỚC GIẢI KHÁT VÀ NHÀ MÁY BIA

TÁC DỤNG:

THÀNH PHẨM :

TÍNH CHẤT:

ĐÓNG GÓI :

HD SỬ DỤNG :

 Vi sinh vật, 5 tỷ vi sinh/gram

 1 kg/ bịch, 1 thùng  20  kg 

Vi sinh + các chất dinh dưỡng 
(chất hoạt động bề mặt, chất dinh dưỡng
 cho vi sinh, chất kích thích gia tăng sinh khối)

Dạng bột
Màu: Nâu hoặc xanh

 LOẠI BỎ DẦU MỠ TRONG
 CỐNG THOÁT SÀN.

CHẤT LỎNG KIỂM SOÁT MÙI
VÀ TẨY NHỜN

TÁC DỤNG:

THÀNH PHẨM:

TÍNH CHẤT:

ĐÓNG GÓI:

HD SỬ DỤNG:

 5 TỶ VI SINH/ G

1 kg/ bịch, 1 thùng  20  kg 

Sử dụng trực tiếp

Sử dụng trực tiếp

Dạng rắn
màu xanh lá cây

PHÂN HỦY SINH HỌC CHẤT THẢI HÓA DẦU 
VÀ NHÀ MÁY LỌC DẦU. XỬ LÝ SINH HỌC ĐẤT

TÁC DỤNG :

THÀNH PHẨM : 

TÍNH CHẤT : 

ĐÓNG GÓI :

HD SỬ DỤNG:
HD SỬ DỤNG:

Cellulase,hemicellulase, amylase và lipase,
 5 TỶ VI SINH/ G

1 kg/ bịch, 1 thùng  20  kg 

Dạng  bột
Màu: Nâu hoặc xanh

BioBug GRC BioBug HC
TÁC DỤNG:

THÀNH PHẨM :

TÍNH CHẤT: 

ĐÓNG GÓI : 1 L / bịch, 1 thùng  20 L

Dạng lỏng, 
Màu: Xanh
Mùi hương: Hương men tự nhiên

Sử dụng trực tiếp
Sử dụng trực tiếp
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BIOBUGBIOBUGBIOBUG
BioBug MN BioBug MT

TĂNG CƯỜNG VI KHUẨN VI CHẤT
 DINH DƯỠNG

TÁC DỤNG:

THÀNH PHẨM:

TÍNH CHẤT:

ĐÓNG GÓI :

HD SỬ DỤNG:

Khóang chất: Vitamin, Carbohydrate,
Amino Acid

1 kg/ bịch, 1 thùng  20  kg 

BIOBUGBIOBUGBIOBUG

Dạng  bột
Màu: xanh đậm

PHÂN HỦY SINH HỌC CỦA PHÂN
 HOẶC CHẤT THẢI ĐỘNG VẬT

TÁC DỤNG :

THÀNH PHẨM : 

TÍNH CHẤT : 

ĐÓNG GÓI : 

HD SỬ DỤNG :

Khoáng chất:, Vitamin,Enzym, đạm

1 kg/ bịch, 1 thùng  20  kg 

Sử dụng trực tiếp

Dạng  bột
Màu: nâu.

TĂNG CƯỜNG VI KHUẨN VI CHẤT DINH DƯỠNG HỖN HỢP NITRAT HÓA ĐẬM ĐẶC 
DẠNG LỎNG ĐỂ LOẠI BỎ AMONIAC

TÁC DỤNG:

THÀNH PHẨM:

TÍNH CHẤT:

ĐÓNG GÓI :

HD SỬ DỤNG:

HD SỬ DỤNG :

Nitrosomonas spp. và Nitrobacter spp. 5 TỶ VI SINH/ G

1 L/ bịch, 1 thùng  20 L

1 kg/ bịch, 
1 thùng  20  kg

Dạng  bột
Dạng lỏng, 
Màu: Xanh
Mùi hương: Hương men tự nhiên

BioBug NH3 BioBug NS

TÁC DỤNG:

THÀNH PHẨM:

TÍNH CHẤT: 

ĐÓNG GÓI :

Sử dụng trực tiếp

Sử dụng trực tiếp

BioBug OE

 CHẤT KHỬ MÙI HÔI, KIỂM SOÁT MÙI HÔI

TÁC DỤNG :

TÁC DỤNGMÃ SP

THÀNH PHẨM :

TÍNH CHẤT : 

ĐÓNG GÓI : 

HD SỬ DỤNG:

 Vi sinh vật, 5 tỷ vi sinh/gram
Dạng lỏng, 
Màu: trắng 
Mùi hương: Hương men tự nhiên

1 L/ bịch, 1 thùng  20 L

Sử dụng trực tiếp

Sử dụng trực tiếp

BioBug PC 
BioBug PP
BioBug SEP
BioBug SF
BioBug SNP
BioBug TL, 
BioBug TLS
BioBug WHC

 BioBug PC  kiểm soát dầu mỡ trong trạm thu gom

Phân hủy sinh học chất thải giấy và bột giấy

Bảo trì bể tự hoại khu dân cư và cơ quan nhỏ

Phân hủy sinh học chất hoạt động bề mặt và chất thải hóa học

Kiểm soát dầu mỡ – Bảo trì hệ thống thoát nước

Kiểm soát cỏ, chăm sóc cỏ và cải tạo đất

Chất lỏng kiểm soát mùi và tẩy nhờn
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 ENZYME KING - SG  

SẢN PHẨM 
CHO CÂY TRỒNG

XỬ LÝ GỐC RẠ VÀ CUNG CẤP DINH DƯỠNG CHO CÂY LÚA

CÔNG DỤNG : CHẾ PHẨM SINH HỌC  CAO CẤP  PHÂN HUỶ, 
XỬ LÝ GỐC RẠ VÀ CUNG CẤP DINH DƯỠNG  CHO CÂY LÚA
ĐẶC TÍNH : Dạng bột màu nâu vàng, vị chua,  thơm hương men.

THÀNH PHẦN : Trichoderma spp: > 108CFU/g, 
Bacillus spp: > 108 CFU/g, Streptomyces spp: > 106 CFU/g, Bacillus subtilis: > 109CFU/g, 
Pseudomonas sp: > 106CFU/g, 
Các thành phần khác: đa lượng: N: 2%,P2O5: 2%, K2O: 1%;
 Trung lượng: CaO: 1%, MgO: 0,5%; Hữu cơ: 23%, Acid humic 25%,
 Acid Fulvic: 15%, Nấm, vi khuẩn Bacillus, hữu cơ dễ tan, dưỡng chất, Vi sinh vật phân giải lân.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG : 
Sử dụng 500gram vi sinh có thể  trộn đều với 2-4kg lân,
 rải đều ruộng trước hoặc sau khi cày hoặc lồng (sử dụng cho 1000m2).
 Có thể Trộn chung với các loại phân bón vào các thời kỳ bón lót, bón thúc.

BẢO QUẢN : Nơi khô ráo, thoáng mát,
 tránh ánh nắng mặt trời

HẠN SỬ DỤNG: 2 NĂM SAU KHI MỞ BAO

ĐÓNG GÓI :  1 bao  /50kg

PHÂN HỦY RƠM, RẠ THÀNH PHÂN BÓN NGAY TẠI RUỘNG

ĐẠM CÁ OMEGA
CÔNG DỤNG : Tăng tưởng cho cây trồng

ĐẶC TÍNH : Dạng nước - Màu: nâu

THÀNH PHẦN : Chất hữu cơ: 25% ( 25.88% (w/w) ); 
Đạm tổng số (Nts): 5% ( 5.12 (w/w) ); 
Lân hữu hiệu (P2O5): 1% ( 1.02% (w/w) );
Kali hữu hiệu (K20): 1% ( 1.01% (w/w) )

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG : 20-30 ML/20L nước

BẢO QUẢN : Nơi khô ráo, thoáng mát,
 tránh ánh nắng mặt trời.

HẠN SỬ DỤNG: Chưa mở nắp chai: 2 năm.
Sau khi mở nắp: 6 tháng

ĐÓNG GÓI :  100 ml/ chaiDƯỠNG CÂY KHỎE
BẬT CHỒI NHANH
TĂNG ĐẬU TRÁI
NUÔI TRÁI PHÌ
TRÁI TƯƠI LÂU

SG OMEGA
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CÔNG DỤNG : PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH CHO CÂY TRỒNG

ĐẶC TÍNH : Dạng nước - Màu: nâu

THÀNH PHẦN : Bacillus thuringiensis: 10 ° CFU / ml 
Sản phẩm phối trộn trên nền hỗn hợp vi sinh vật có lợi: Metarhizium spp, 
Beauveria sp, verticillium sp, Paecilomyces sp,… 
Các chiết xuất thực vật.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG : 1 chai / 400-800 ml nước

BẢO QUẢN : Nơi khô ráo, thoáng mát,
 tránh ánh nắng mặt trời

HẠN SỬ DỤNG: Chưa mở nắp chai: 2 năm.
Sau khi mở nắp: 6 tháng.

ĐÓNG GÓI :  1 Chai /500ml

SG TRICHODERMA PECTIC SG
"CHỂ PHẨM VI SINH TRICHODERMA 

CẢI TẠO ĐẤT TRỒNG"

"GREEN NANO" 
DINH DƯỠNG CHO CÂY TRỒNG

CHẾ PHẨM SINH HỌC
CÔNG DỤNG : Cải tạo đất trồng cây

ĐẶC TÍNH : - Dạng nước 
                   - Màu: nâu

THÀNH PHẦN : Bacillus thuringiensis: 10 ° CFU / ml 
• Sản phẩm phối trộn trên nền hỗn hợp vi sinh vật có lợi: 
Metarhizium spp, Beauveria sp, verticillium sp, Paecilomyces sp,… 
• Các chiết xuất thực vật

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :
 1 Gói/ 100-200 L nước BẢO QUẢN : Nơi khô ráo, thoáng mát,

 tránh ánh nắng mặt trời.

HẠN SỬ DỤNG: Chưa mở nắp chai: 2 năm.
Sau khi mở nắp: 6 tháng

ĐÓNG GÓI :  1ký / 1 gói

CÔNG DỤNG : Tăng tưởng cho cây trồng, tăng truỏng hoa, trái

ĐẶC TÍNH : - Dạng nước 
                   - Màu: nâu

THÀNH PHẦN : Trichoderma spp: 1×10^8CFU/g
Bacillus spp: 1×10^8 CFU/g

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :
 5-10ml / 1L nước

BẢO QUẢN : Nơi khô ráo, thoáng mát,
 tránh ánh nắng mặt trời.

HẠN SỬ DỤNG: Chưa mở nắp chai: 2 năm.
Sau khi mở nắp: 6 tháng

ĐÓNG GÓI :  1Lít  / 1chai

PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH
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CÔNG DỤNG : PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH CHO CÂY TRỒNG

ĐẶC TÍNH : Dạng nước - Màu: nâu

THÀNH PHẦN : Bacillus thuringiensis: 10 ° CFU / ml 
Sản phẩm phối trộn trên nền hỗn hợp vi sinh vật có lợi: Metarhizium spp, 
Beauveria sp, verticillium sp, Paecilomyces sp,… 
Các chiết xuất thực vật.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG : 1 chai / 400-800 ml nước

BẢO QUẢN : Nơi khô ráo, thoáng mát,
 tránh ánh nắng mặt trời

HẠN SỬ DỤNG: Chưa mở nắp chai: 2 năm.
Sau khi mở nắp: 6 tháng.

ĐÓNG GÓI :  1 Chai /500ml

SG TRICHODERMA PECTIC SG
"CHỂ PHẨM VI SINH TRICHODERMA 

CẢI TẠO ĐẤT TRỒNG"

"GREEN NANO" 
DINH DƯỠNG CHO CÂY TRỒNG

CHẾ PHẨM SINH HỌC
CÔNG DỤNG : Cải tạo đất trồng cây

ĐẶC TÍNH : - Dạng nước 
                   - Màu: nâu

THÀNH PHẦN : Bacillus thuringiensis: 10 ° CFU / ml 
• Sản phẩm phối trộn trên nền hỗn hợp vi sinh vật có lợi: 
Metarhizium spp, Beauveria sp, verticillium sp, Paecilomyces sp,… 
• Các chiết xuất thực vật

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :
 1 Gói/ 100-200 L nước

BẢO QUẢN : Nơi khô ráo, thoáng mát,
 tránh ánh nắng mặt trời.

HẠN SỬ DỤNG: Chưa mở nắp chai: 2 năm.
Sau khi mở nắp: 6 tháng

ĐÓNG GÓI :  1ký / 1 gói

CÔNG DỤNG : Tăng tưởng cho cây trồng, tăng truỏng hoa, trái

ĐẶC TÍNH : - Dạng nước 
                   - Màu: nâu

THÀNH PHẦN : Trichoderma spp: 1×10^8CFU/g
Bacillus spp: 1×10^8 CFU/g

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :
 5-10ml / 1L nước

BẢO QUẢN : Nơi khô ráo, thoáng mát,
 tránh ánh nắng mặt trời.

HẠN SỬ DỤNG: Chưa mở nắp chai: 2 năm.
Sau khi mở nắp: 6 tháng

ĐÓNG GÓI :  1Lít  / 1chai

PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH
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CÔNG DỤNG : PHÂN BÓN HỮU CƠ ORGANIC

ĐẶC TÍNH : Dạng nước - Màu: nâu

THÀNH PHẦN : Chất hữu cơ :...................................50%
Đạm tổng số (Nts):.............................3%
Lân hữu hiệu (P2O5hh):.....................2%
Kali hữu hiệu (K2Ohh):.......................2%
Tỷ lệ C/N:...........................................12
pHH2O :................................................5
Độ ẩm:.............................................25%

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :
 1 bao/ 300-700m2

CÔNG DỤNG : PHÂN BÓN HỮU CƠ ORGANIC

ĐẶC TÍNH : Dạng nước - Màu: nâu

THÀNH PHẦN : - Nito.....12%
- Lân...............6%
- Kali...............6%
- Humic...............2%
- Trung lượng......10000ppm
- Tổng vi lượng.....20000ppm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :
 1L/400 L nước

BẢO QUẢN : Nơi khô ráo, thoáng mát,
 tránh ánh nắng mặt trời

HẠN SỬ DỤNG: Chưa mở nắp chai: 2 năm.
Sau khi mở nắp: 6 tháng.

ĐÓNG GÓI :  1bao/50 kg

BẢO QUẢN : Nơi khô ráo, thoáng mát,
 tránh ánh nắng mặt trời

HẠN SỬ DỤNG: Chưa mở nắp chai: 2 năm.
Sau khi mở nắp: 6 tháng.

ĐÓNG GÓI :  1bao/50 kg

SG TRICHODERMA 

SG SUPER  NPK 

PHÂN BÓN HỮU CƠ

PHÂN KHOÁNG HỮU CƠ

 VI SINH LÀM SẠCH AO NUÔI THUỶ SẢN
CÔNG DỤNG : CHẾ PHẨM VI SINH LÀM SẠCH AO NUÔI THUỶ SẢN AQUATIC SG 

ĐẶC TÍNH : - Dạng nước 
                   - Màu: nâu

THÀNH PHẦN : Bacillus subtilis: 1x108 CFU/ml, Bacillus spp: 1x108 CFU/ml, 
Lactobacillus acidophilus:  1x108 CFU/ml.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :
 1 lít AQUATIC SG 
 cho 1000 M2 -  2000 m3 nước 

BẢO QUẢN : Nơi khô ráo, thoáng mát,
 tránh ánh nắng mặt trời.

HẠN SỬ DỤNG: 1 năm

ĐÓNG GÓI :  1 Chai/ 1 L

BIO BLUE C
 VI SINH XỬ LÝ Ô NHIỄM AO HỒ

CÔNG DỤNG : VI SINH XỬ LÝ Ô NHIỄM AO HỒ

ĐẶC TÍNH : - Dạng nước 
                   - Màu: nâu, xanh

THÀNH PHẦN : • Nhóm vi khuẩn dị dưỡng: 1,0 x109 CFU/ml
• Nhóm vi khuẩn kỵ khí: 1,0 x 109 CFU/ml
• Nhóm vi khuẩn quang năng: 1,0 x109 CFU/ml

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :
Xử lý môi trường nước hồ thủy sinh: 40 ml/m3.
Xử lý rong rêu và nước có mùi: 80 ml/m3

BẢO QUẢN : Nơi khô ráo, thoáng mát,
 tránh ánh nắng mặt trời.

HẠN SỬ DỤNG: 1 năm

ĐÓNG GÓI :  5L/CHAI

SG ORGANIC 
SẢN

PHẨM
CHO 
NUÔI

TRỒNG
THUỶ SẢN
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BẢO QUẢN : Nơi khô ráo, thoáng mát,  tránh ánh nắng mặt trời

HẠN SỬ DỤNG: Chưa mở nắp chai: 2 năm. Sau khi mở nắp: 6 tháng.

ĐÓNG GÓI :  THEO DẠNG CHAI 75ML- 1L

SẢN PHẨM DÙNG CHO GIA ĐÌNH

TÊN SẢN PHẨM MÃ SP TÁC DỤNG THÀNH PHẦN

NƯỚC RỬA CHÉN HỮU CƠ
 SINH HỌC

NƯỚC GIẶT XẢ HỮU CƠ

NƯỚC LAU SÀN NHÀ
 SINH HỌC 

Lemon Bio SG Nước rửa chén hữu cơ 
sinh học Lemon Bio SG 

Nước, cồn, natri clorua, 
  acid lactic, 
glycerin, protein lúa mì.

NƯỚC GIẶT XẢ HỮU CƠ
 organic  cleanser 

Organic 
cleanser Acid Chanh, eNZYME.

Nước lau sàn nhà sinh học 
Biological floor cleaner 

Natri bicacbonat, axit citric,
 chiết xuất hương thảo 

Biological floor 
cleaner Bio SG

DẦU GỘI THẢO DƯỢC
  HỮU CƠ

Dầu Gội Thảo Hữu Cơ
  Dược Liệu Bưởi

GRAPEFRUIT 
SHAMPOO 

Keratin, Biotin, 
Vitamin B5 

SỮA TẮM HỮU CƠ

NƯỚC RỬA TAY HỮU CƠ

Sữa Tắm Hữu Cơ 
Organic Shower Gel

Organic 
Shower Gel Lactobacillus

Organic
 Orange BIO Olive oil, tinh dầu cam..

Nước rửa tay hữu cơ 
diệt khuẩn dạng  bọt tinh dầu 

Cam Organic Orange BIO 

NƯỚC TẨY ĐA NĂNG
 HỮU CƠ

Nước Tẩy 
Đa Năng Hữu Cơ 

Hương Chanh Cleaner Lemon

Sulfate rượu béo thực vật;
+ Hương liệu;+ Limonene;+ Nước;
Ethanol;+ Muối ăn;+ Axit lactic;

+ Soda;+ Protein lúa mì
Sodium Fluoride, 

Stevia Rebaudiana Extract**,
 Limonene, Propolis Extract**.

 Contains Sodium Fluoride

Cleaner Lemon

KEM ĐÁNH RĂNG
 HỮU CƠ

Kem Đánh Răng Hữu Cơ
 Làm  Trắng Răng Vị Bạc Hà  

ORGANIC
 TOOTH

XUA ĐUỔI 
CÔN TRÙNG TRONG NHÀ

Chế Phẩm Hữu Cơ Sinh Học Bio K 
Xua Đuổi Côn Trùng

 Trong Nhà 100ml
BIO K dầu chanh và sả 

(100% organic).

SẢN PHẨM DÙNG CHO GIA ĐÌNH


